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CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ tư vấn.

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ LuậtDân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995;

Nhằm khuyến khích phát triển hoạt động tư vấn;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh.

1.Nghị định này điều chỉnh hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ tư vấn, trừ dịchvụ tư vấn pháp luật.

2.Nghị định này không điều chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ tư vấn mà người sửdụng dịch vụ tư vấn

không phải thanh toán phí tư vấn cho người cung ứng dịch vụtư vấn.

Điều 2.Đối tượng áp dụng.

1.Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam cung ứng và sử dụngdịch vụ tư vấn thuộc

mọi thành phần kinh tế.

2.Nghị định này không áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung ứngdịch vụ tư vấn tại Việt

Nam.

Điều 3.Áp dụng các văn bản pháp luật.

1.Tất cả các hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 1 Điều 1 đều phải tuân

theo cácquy định của Nghị định này.

2.Trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia có quyđịnh khác với quy định

của Nghị định này thì áp dụng theo quy định của các Điềuước quốc tế đó.
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Điều 4.Khuyến khích phát triển hoạt động tư vấn.

1.Nhà nước công nhận hoạt động tư vấn là một loại hình dịch vụ chuyên môn thuộcdanh mục ngành nghề

được Nhà nước quản lý.

2.Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ sự phát triển hoạt động tư vấn, việc thành lậpcác hiệp hội tư vấn và có

chính sách ưu đãi để phát triển các tổ chức tư vấnchuyên nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

3.Hoạt động tư vấn được hưởng các mức ưu đãi cao nhất trong hệ thống các chínhsách đối với hoạt động

cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 5.Giải thích từ ngữ.

TrongNghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.Hoạt động tư vấn là hoạt động thu thập, xử lý thông tin, vận dụng kiến thứcchuyên môn, phát hiện vấn

đề, đề xuất giải pháp, phương án, lập dự án và giámsát, đánh giá do các tổ chức chuyên môn, cá nhân Việt

Nam thực hiện độc lập,khách quan theo yêu cầu của người sử dụng tư vấn.

2.Nhà tư vấn là tổ chức chuyên môn hoặc cá nhân thực hiện cung ứng dịch vụ tư vấnphù hợp với các quy

định của Nghị định này.

3.Tổ chức tư vấn chuyên nghiệp là tổ chức chỉ tiến hành hoạt động cung ứng dịchvụ tư vấn và các hoạt

động khác gắn liền với nghề tư vấn như nghiên cứu, đàotạo, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp thông tin hoặc đại

diện hợp pháp trong việc giảiquyết các vấn đề đòi hỏi kiến thức chuyên môn.

4.Người sử dụng dịch vụ tư vấn là tổ chức hoặc cá nhân sử dụng dịch vụ tư vấn donhà tư vấn cung ứng

phù hợp với các quy định của Nghị định này.

5.Sử dụng dịch vụ tư vấn bằng nguồn ngân sách nhà nước là trường hợp sử dụng dịchvụ tư vấn mà phí trả

cho nhà tư vấn được lấy từ ngân sách nhà nước.

6.Tư vấn độc lập là dịch vụ tư vấn được cung ứng bởi nhà tư vấn không phụ thuộcvề hành chính hoặc về

tài chính đối với người sử dụng dịch vụ tư vấn.

CHƯƠNG II

HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TƯ VẤN

Mục A. CUNG ỨNG DỊCH VỤ TƯ VẤN

Điều 6.Điều kiện cung ứng dịch vụ tư vấn.

1.Đối với tổ chức hoạt động tư vấn:

a)Là doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ hoặc tổ chức khác có năng lực vàkinh nghiệm chuyên

môn trong lĩnh vực tư vấn, được thành lập và đăng ký hoạtđộng phù hợp với các quy định của pháp luật;

b)Có trụ sở và phương tiện làm việc;

c)Có ít nhất 2 người có đủ điều kiệnquy định tại khoản 2 Điều này.



2.Đối với cá nhân hoạt động tư vấn:

a)Có trình độ cao đẳng, đại học trởlên thuộc lĩnh vực hành nghề tư vấn hoặc có

chứng chỉ hành nghề tư vấn trong trườnghợp pháp luật có quy định;

b)Có tư cách đạo đức tốt;

c)Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

d)Không ở trong tình trạng đang bị truycứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị áp dụng

các biện pháp xử lý hành chínhtrong lĩnh vực hành nghề tư vấn;

đ)Phải hoạt động trong một tổ chức tư vấn nhất định.

3.Cán bộ, công chức được phép tham gia cung ứng dịch vụ tư vấn trong trường hợpsự tham gia đó không

trái với Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

Điều 7.Nguyên tắc hoạt động tư vấn.

1.Tuân thủ pháp luật.

2.Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động nghề nghiệp của mình.

3.Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

4.Bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan và khoa học của hoạt động tư vấn.

5.Giữ bí mật các thông tin nhận được từ người sử dụng dịch vụ tư vấn trong quátrình cung ứng dịch vụ tư

vấn trừ trường hợp khách hàng đồng ý hoặc pháp luậtcó quy định khác.

Điều 8.Quyền của nhà tư vấn.

1.Tham dự bình đẳng các cuộc tuyển chọn hoặc đấu thầu tuyển chọn tư vấn.

2.Đàm phán và ký kết hợp đồng tư vấn.

3.Thu phí tư vấn theo thỏa thuận trong hợp đồng tư vấn.

4.Hủy bỏ hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng tư vấn và yêu cầu bồi thườngthiệt hại trong

trường hợp người sử dụng dịch vụ tư vấn vi phạm những nghĩa vụđã cam kết trong hợp đồng tư vấn.

5.Yêu cầu người sử dụng dịch vụ tư vấn cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết choviệc thực hiện hợp đồng

tư vấn.

6.Thuê chuyên gia trong nước và nước ngoài để thực hiện hợp đồng tư vấn.

7.Tiến hành các hoạt động nhằm thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ tư vấn.

8.Thành lập tổ chức tư vấn theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này.

9.Tham gia các hiệp hội tư vấn trong nước, khu vực và quốc tế theo quy định củapháp luật.

10.Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 9.Nghĩa vụ của nhà tư vấn.



1.Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong hợp đồng tư vấn.

2.Tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng dịch vụ tư vấn nộp đơn yêu cầu bảo hộquyền sở hữu trí

tuệ đối với các kết quảnhận được từ quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn, trừ trường

hợp hợp đồng tưvấn có quy định khác.

3.Bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ tư vấn khi vi phạm các nghĩa vụđã cam kết trong hợp

đồng tư vấn.

4.Thực hiện bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

5.Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật.

6.Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10.Nguyên tắc tính phí tư vấn.

1.Phí tư vấn được xác định thông qua thỏa thuận của hai bên trên cơ sở sau đây:

a)Nội dung, khối lượng và tính chất công việc được xác định trong hợp đồng tưvấn;

b)Thời gian và điều kiện làm việc của nhà tư vấn;

c)Trình độ, kinh nghiệm và uy tín của nhà tư vấn.

2.Phí tư vấn được thỏa thuận theo các phương thức sau đây:

a)Theo thời gian làm việc trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn;

b)Theo vụ việc với chi phí trọn gói;

c)Theo tỷ lệ phần trăm (%) của giá trị công việc được tư vấn.

Mục B. SỬ DỤNG DỊCH VỤ TƯ VẤN

Điều 11.Quyền của người sử dụng dịch vụ tư vấn.

1.Đàm phán và ký kết hợp đồng tư vấn.

2.Yêu cầu nhà tư vấn thực hiện công việc tư vấn theo đúng khối lượng, chất lượng,thời hạn, địa điểm và

các thỏa thuận khác theo hợp đồng tư vấn.

3.Hủy bỏ hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệthại theo quy định của

hợp đồng tư vấn trong trường hợp nhà tư vấn vi phạm nhữngnghĩa vụ đã được cam kết trong hợp đồng tư

vấn.

Điều 12.Nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ tư vấn.

1.Cung cấp trung thực cho nhà tư vấn những thông tin, tài liệu cần thiết để thựchiện dịch vụ tư vấn.

2.Thanh toán đầy đủ phí tư vấn cho nhà tư vấn theo thỏa thuận trong hợp đồng tưvấn.

3.Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Mục C.

NGUỒN KINH PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TƯ VẤN


